
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

284 tổ 9A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

18/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN BẢN ĐỊA

4700278417

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN BẢN ĐỊA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INDIGENOUS AGRICULTURAL LIMITED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: NOSABAN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912829666
Email: nongsanban@gmail.com

Fax:
Website:
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800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

2. Trồng cây hàng năm khác 0119

3. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

4. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

5. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

6. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

7. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

8. Trồng cây ăn quả 0121

9. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

10. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

12. Bán buôn thực phẩm 4632

13. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

14. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

15. Chăn nuôi gia cầm 0146

16. Chăn nuôi khác 0149

17. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

18. Chế biến và bảo quản rau quả 1030(Chính)

19. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

20. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

21. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

22. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

23. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

28. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng 9102

29. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

30. Điều hành tua du lịch 7912

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

32. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HÀ THỊ 
DẬU

Tổng Nẻng, Phường 
Huyền Tụng, Thành 
phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn, Việt Nam

40.000.000 5,000 095168358

2 LÊ THỊ 
HƯƠNG

số 284 tổ 9a, Phường 
Đức Xuân, Thành phố 
Bắc Kạn, Tỉnh Bắc 
Kạn, Việt Nam

160.000.000 20,000 095308788

3 HÀ VĂN 
CƯỜNG

Số 6 Nhà A3 KTT 
trường PNTƯ, 
Phường Láng 
Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 75,000 006076000017

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Kạn

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       095308788
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 284 tổ 9a, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, 
Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 284 tổ 9a, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ HƯƠNG Nữ

02/03/1990 Kinh Việt Nam

25/09/2019 tỉnh Bắc Kạn

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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